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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  28/4/2023 This study aimed to determine the optimal tank color for the growth, 

survival rate, and feed ultilization efficiency of false clownfish. Juveniles 

with an initial size of 3.30 cm and 0.65 g/fish were placed in six 

differently colored glass tanks (white, clear, orange, blue, violet, and 

black), each with a capacity of 60 liters and attached to a circulating 

biological filtration system. Fish were cultured at a density of 15 

fish/tank, with each treatment having three replicates for 60 days. Results 

showed that tank color significantly affected growth rate indicators 

(length, weight, coefficient of variation, and condition factor) and feed 

utilization efficiency (feed intake, feed conversion ratio, feed efficiency 

ratio, and protein efficiency ratio) of false clownfish (P < 0.05). Fish 

cultured in white and blue tanks had the best results, followed by violet 

and orange tanks, while black and clear tanks had the lowest results. 

Tank color did not affect the survival rate of the fish (P > 0.05). These 

findings underscore the importance of tank color in false clownfish 

farming, with white and blue tanks being the most suitable for culturing 

this marine ornamental fish species. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  28/4/2023 Nghiên cứu này nhằm xác định màu bể nuôi thích hợp cho tăng trưởng, tỷ 

lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá khoang cổ nemo. Cá giống có 

kích thước ban đầu 3,30 cm và 0,65 g/con được thả vào 6 bể kính có dán 

màu sắc khác nhau (trắng, trong, cam, xanh, tím, đen). Mỗi bể có thể tích 

60 lít và được gắn hệ thống lọc sinh học tuần hoàn. Cá được nuôi với mật 

độ 15 con/bể. Mỗi nghiệm thức được thực hiện với ba lần lặp trong thời 

gian 60 ngày. Kết quả cho thấy màu sắc bể nuôi có ảnh hưởng đáng kể 

đến các chỉ tiêu tăng trưởng (chiều dài, khối lượng, hệ số phân đàn, hệ số 

điều kiện) và hiệu quả sử dụng thức ăn (lượng thức ăn cá ăn vào, hệ số 

chuyển hóa thức ăn, hiệu quả sử dụng thức ăn và hiệu quả sử dụng 

protein) của cá khoang cổ nemo (P < 0,05). Cá nuôi trong các bể màu 

trắng và xanh đạt kết quả tốt nhất, tiếp theo là các bể màu tím và cam, 

trong khi bể màu đen và trong có kết quả thấp nhất. Màu sắc bể không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ sống của cá (P > 0,05). Những phát hiện này đã nhấn 

mạnh tầm quan trọng của màu bể trong nuôi cá khoang cổ nemo, trong đó, 

màu trắng và xanh là thích hợp nhất để nuôi loài cá cảnh biển này. 
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1. Giới thiệu 

Nghề nuôi thủy sinh vật cảnh biển cũng như cá cảnh biển đã và đang có phát triển mạnh mẽ 

trên quy mô toàn cầu trong 2 – 3 thập kỷ qua [1]. Một trong những loài cá cảnh biển được biết 

đến nhiều nhất cả trên thế giới và ở Việt Nam là cá khoang cổ nemo, A. ocellaris, đặc biệt là sau 

khi bộ phim hoạt hình “Finding Nemo” được công chiếu từ năm 2003 [2]. Loài cá này phân bố tự 

nhiên tại các vùng biển nhiệt đới, trong đó có Việt Nam [3]. Chúng là một trong những đối tượng 

hàng đầu được lựa chọn bởi người nuôi thủy sinh vật cảnh biển nhờ màu sắc độc đáo, dễ nuôi, 

sống thân thiện với nhiều loài khác cùng điệu bộ, hành vi bơi vui nhộn [1], [4]. Trong những năm 

gần đây, nhu cầu nuôi cá cảnh biển không ngừng gia tăng; và nghề nuôi, khai thác, buôn bán loài 

cá này đã trở thành một ngành công nghiệp quan trọng ở một số quốc gia [5]. 

Bất chấp sự hấp dẫn và nhu cầu nuôi cá khoang cổ nemo tăng cao, việc nuôi loài cá này với đa 

số người nuôi không hề đơn giản. Việc nuôi cá khoang cổ nemo đòi hỏi một trình độ hay kinh 

nghiệm nhất định trong quản lý môi trường, chế độ cho ăn cũng như các điều kiện nuôi khác [6], 

[7]. Một trong những yếu tố quan trọng cần phải xem xét khi thiết lập một hệ thống bể nuôi cá 

cảnh đó là lựa chọn màu bể và chế độ chiếu sáng thích hợp [8], [9]. Bên cạnh đối tượng nuôi, 

việc trang trí hệ thống bể nuôi thông qua màu bể (thành và đáy), loại đèn chiếu và các vật dụng 

trang trí khác có ý nghĩa lớn, tạo nên sự lôi cuốn, hấp dẫn của bể nuôi [10]. Nhiều nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng, màu sắc bể nuôi là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến các thông số tăng 

trưởng, tỷ lệ sống, khả năng ăn mồi, hành vi, mức độ căng thẳng, màu sắc cơ thể... ghi nhận trên 

nhiều loài cá [8]. Tuy nhiên, cho đến nay, màu sắc bể nuôi tối ưu đối với cá cảnh biển cũng như 

cá nemo vẫn chưa được thiết lập rõ ràng và có rất ít nghiên cứu về vấn đề này được thực hiện. 

Nghiên cứu về tác động của màu bể lên cá nói chung đã được thực hiện trên một số loài. 

Karakatsouli và cộng sự (2007) nhận thấy bể màu xanh và trắng giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng 

của cá tráp trắng giai đoạn giống (Diplodus sargus) [11]. Huang và cộng sự (2018) báo cáo rằng 

bể màu đỏ là lựa chọn tốt nhất với cá cơm Nhật Bản giai đoạn giống (Engraulis japonicus) [12]. 

Trong khi đó, Lee và cộng sự (2019) phát hiện rằng bể màu đen làm chậm tốc độ tăng trưởng và 

tăng tỷ lệ hao hụt đối với cá bắp nẻ xanh (Paracanthurus hepatus) chưa trưởng thành [13]. Ngoài 

ra, màu sắc bể nuôi cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn của cá. Zhou và cộng sự 

(2019) nhận thấy bể màu đỏ là tốt nhất trong việc cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn ở cá trắm 

đen (Mylopharyngodon piceus) giống [14]. Tương tự, Okamoto và cộng sự (2015) báo cáo rằng 

bể xanh có tác động tích cực lên hiệu quả sử dụng thức ăn ở cá cam Nhật Bản (Seriola 

quinqueradiata) [15]. Những nghiên cứu kể trên đã khẳng định rằng màu sắc bể nuôi có ảnh 

hưởng đến nhiều chỉ tiêu đánh giá kết quả ương nuôi cá nói chung và mức độ ảnh hưởng có thể 

khác nhau tùy theo loài và giai đoạn phát triển. Mặc dù màu sắc bể đóng vai trò quan trọng trong 

ương nuôi cá nhưng các nghiên cứu về vấn đề này trên nhóm cá cảnh biển, đặc biệt là cá nemo 

vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của 6 loại màu 

sắc bể khác nhau lên kết quả nuôi cá khoang cổ nemo. Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng màu sắc 

của bể nuôi sẽ có tác động đáng kể đến sự tăng trưởng, sống sót và khả năng ăn mồi của loài cá 

này, và một số màu nhất định sẽ cho kết quả tốt hơn so với những màu còn lại.  

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Điều kiện thí nghiệm 

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2022, tại Nha Trang – Khánh Hòa. Cá khoang cổ nemo, 

giai đoạn giống, sử dụng cho thí nghiệm được sản xuất tại trại. Tổng số 270 cá giống đạt tiêu 

chuẩn chất lượng, chiều dài 3,30 ± 0,02 cm và khối lượng 0,65 ± 0,05 g/con, được sử dụng cho 

thí nghiệm. Cá được nuôi với mật độ 1 con/4 lít nước, tương ứng với 15 con mỗi bể. Cá được 

thuần dưỡng trong 3 ngày cho quen với môi trường trước khi bắt đầu tính thời gian thí nghiệm. 

Nguồn nước sử dụng cho thí nghiệm là nước biển tự nhiên đã qua xử lý bằng chlorine (20 - 30 

ppm) và kiểm tra, loại bỏ hoàn toàn dư lượng trước khi sử dụng. Tổng thời gian xử lý nước từ 2 – 
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4 ngày. Cá được thí nghiệm trong các bể kính, thể tích chứa thực tế là 60 lít/bể. Mỗi bể được lắp 

một vòi sục khí và duy trì liên tục trong suốt thời gian thí nghiệm. Nước được cấp vào mỗi bể với 

lưu lượng khoảng 1,5 lít mỗi phút. Nước thoát ra từ mỗi bể được gom về một bể lọc đặt ở giữa hệ 

thống, thể tích khoảng 500 lít. Tại đây, nước được xử lý bởi các vi sinh vật sống trên giá thể là đá 

san hô, hạt nhựa bioball kết hợp với sục khí liên tục. Nước sau khi xử lý được bơm trở lại các bể 

thí nghiệm. Toàn bộ hệ thống nuôi được đặt dưới mái che để ổn định các thông số môi trường. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Ảnh hưởng của màu bể lên kết quả nuôi cá khoang cổ nemo được thử nghiệm với 6 loại màu 

sắc khác nhau sử dụng giấy dán decal màu (theo hệ RGB) có keo dính sẵn. Trước khi dán, bể 

nuôi được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo khô và sạch hoàn toàn. Bể được dán 5 mặt, gồm 4 mặt bên và 

một mặt đáy. Sau khi dán xong, bể được lắp đặt vào hệ thống nuôi cùng với ống cấp, thoát nước 

và sục khí. Các nghiệm thức được bố trí cụ thể như sau: 

Nghiệm thức 1: Cá được nuôi trong các bể màu trắng, RGB (255, 255, 255) 

Nghiệm thức 2: Cá được nuôi trong các bể màu trong (đối chứng) 

Nghiệm thức 3: Cá được nuôi trong các bể màu cam, RGB (255, 140, 0) 

Nghiệm thức 4: Cá được nuôi trong các bể màu xanh, RGB (0, 0, 255) 

Nghiệm thức 5: Cá được nuôi trong các bể màu tím, RGB (148, 0, 211) 

Nghiệm thức 6: Cá được nuôi trong các bể màu đen, RGB (0, 0, 0) 

Mỗi nghiệm thức được bố trí với ba lần lặp để đảm bảo hiệu lực thống kê. Thời gian thí 

nghiệm là 60 ngày.  

Chăm sóc và quản lý: 

Thức ăn được sử dụng trong nghiên cứu này là loại thức ăn viên, hiệu NRD (INVE, Thái 

Lan), với kích cỡ hạt 800 µm. Thành phần dinh dưỡng theo công bố của nhà sản xuất gồm 

protein 55%, lipid 9%, xơ 1,9% và độ ẩm 8%. Cá được cho ăn với tần suất 4 lần/ngày vào các 

thời điểm 07h00, 10h00, 13h00 và 16h00. Cá được cho ăn theo nhu cầu, kết hợp với quan sát để 

điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý. Sau 30 – 60 phút, tiến hành siphon thức ăn thừa (nếu có) sử 

dụng ống nhựa (đường kính 1,0 cm) hút vào vợt. Sau đó, các hạt thức ăn được thu lại bằng pipet 

nhựa và lưu trữ trong ngăn đông tủ lạnh. Lượng thức ăn này được sấy khô về độ ẩm 8,0% của 

thức ăn ban đầu dùng để tính toán hiệu quả sử dụng thức ăn vào cuối thí nghiệm. Bể nuôi được 

vệ sinh 2 lần/ngày (6h00 và 17h30) và thay nước 1 lần/tuần (với lượng 30% thể tích nước trong 

bể) để ổn định chất lượng nước trong phạm vi thích hợp với cá thí nghiệm. Vào ngày thứ 60, toàn 

bộ số cá trong bể được thu, xác định chiều dài và khối lượng, để đánh giá kết quả và so sánh giữa 

các nghiệm thức thí nghiệm. 

2.3. Thu thập, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu  

Các yếu tố môi trường nước: 

Các thông số môi trường nước bể thí nghiệm được theo dõi và duy trì trong phạm vi thích hợp 

với sinh trưởng, phát triển của cá khoang cổ nemo. Cụ thể, nhiệt độ dao động từ 27 - 31oC, độ 

mặn từ 32 - 34‰, pH từ 7,8 - 8,2, oxy hòa tan > 5,0 mg/L, TAN (NH3/NH4
+) < 1,0 mg/L. Các 

thông số môi trường được duy trì ổn định nhờ hệ thống được đặt dưới mái che, sục khí 24/24 giờ, 

hệ thống lọc sinh học tuần hoàn với giá thể là các hạt nhựa bioball và đá san hô chết. Bên cạnh 

đó, hệ thống nuôi được vệ sinh và thay nước định kỳ. Nước ngọt được thêm vào hàng ngày (để 

bù lượng nước bốc hơi) giúp ổn định độ mặn trong phạm vi thích hợp. 

Các thông số tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn: 

Vào thời điểm kết thúc thí nghiệm, ngày thứ 60, cá được bỏ đói 24 giờ, gây mê (0,05% EGME, 

Đức) và thu mẫu để xác định chiều dài và khối lượng. Chiều dài toàn thân (TL) được đo bằng giấy đo 

kỹ thuật có độ chính xác 1,0 mm. Khối lượng toàn thân (BW) được xác định bằng cân điện tử VNS 

LED-A có độ chính xác 0,01 g. Công thức xác định cụ thể các thông số như sau:  

+ Tốc độ tăng trưởng chiều dài đặc trưng: SGRL (%/ngày) = [(LnL2 - LnL1) / t] × 100    (1) 
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+ Tốc độ tăng trưởng khối lượng đặc trưng: SGRW (%/ngày) = [(LnW2 - LnW1) / t] × 100   (2) 

+ Hệ số phân đàn chiều dài: CVL (%) = SDL / MeanL × 100    (3) 

+ Hệ số phân đàn khối lượng: CVW (%) = SDW / MeanW × 100   (4) 

+ Hệ số điều kiện: CF = 100 × W/L3   (5) 

Tỷ lệ sống: SR (%) = (N2 / N1) × 100   (6) 

Hiệu quả sử dụng thức ăn:  

+ Lượng thức ăn ăn vào: (FI, g/con): FI = FC – FL    (7) 

+ Tỷ lệ thức ăn hàng ngày (FR, %/ngày): FR = 100 × FI / [(W1 + W2) / 2 × t]   (8) 

+ Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR): FCR = FI / WG   (9) 

+ Hiệu quả sử dụng thức ăn (FER, %): FE = WG / FI (10) 

+ Hiệu quả sử dụng protein (PER, %): PE = 100 × WG / (FI × P) (11) 

Trong đó: L1, L2 và W1, W2 lần lượt là chiều dài và khối lượng của cá tại thời điểm đầu và 

cuối thí nghiệm; t là thời gian thí nghiệm (60 ngày); SD là độ lệch chuẩn; FC là tổng lượng thức 

ăn cho cá ăn (tính theo %BW); FL là lượng thức ăn còn lại (chưa sử dụng và được siphon sấy 

khô); WG là khối lượng cá tăng lên; N1, N2 là số lượng cá tại thời điểm đầu và cuối thí nghiệm; N 

là tổng số cá thí nghiệm; P là hàm lượng protein trong thức ăn (55%). 

Các số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2016 và SPSS 26.0 

sử dụng phương pháp phân tích phương sai một yếu tố và kiểm định Duncan, mức ý nghĩa P < 

0,05. Số liệu được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số chuẩn. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả 

3.1.1. Các chỉ tiêu tăng trưởng 

Tăng trưởng về chiều dài: 

Các thông số tăng trưởng về chiều dài của cá khoang cổ nemo (TL, SGRL) được nuôi trong 

các bể có màu sắc khác nhau được thể hiện trên Hình 1. Có thể nhận thấy sự tác động đáng kể 

của yếu tố này đến tăng trưởng của cá nemo. Cá được nuôi trong bể màu trắng và xanh cùng đạt 

chiều dài lớn hơn so với cá được nuôi trong bể màu tím, cam, đen và trong (P < 0,05). Sau 60 

ngày, từ kích thước ban đầu là 3,30 cm, cá trong bể trắng và xanh đạt chiều dài lần lượt là 3,94 ± 

0,02 cm và 3,93 ± 0,02 cm. Trong khi đó, cá được nuôi ở các bể màu còn lại (trong, đen, cam, 

tím) có chiều dài thấp hơn đáng kể, chỉ dao động từ 3,77 – 3,85 cm. Xu hướng kết quả tương tự 

cũng được ghi nhận đối với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng đặc trưng về chiều dài (SGRL), trong đó, 

cá được nuôi trong bể màu trắng và xanh đạt SGRL cao hơn so với cá được nuôi trong các bể màu 

còn lại (P < 0,05; Hình 1). 

 
Hình 1. Các chỉ tiêu tăng trưởng của cá khoang cổ nemo được nuôi trong các bể có màu sắc khác nhau 

(Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05). 
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Tăng trưởng về khối lượng: 

Màu sắc bể nuôi cũng có ảnh hưởng đến các thông số tăng trưởng khối lượng của cá nemo. Cá 

được nuôi trong bể trắng và xanh cùng đạt khối lượng cao nhất (1,25 ± 0,01 g/con và 1,23 ± 0,02 

g/con), tiếp theo là cá được nuôi trong bể tím và cam (1,16 ± 0,01 g/con và 1,13 ± 0,04 g/con), và 

thấp nhất ở bể màu trong (1,04 ± 0,01 g/con; P < 0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê về khối lượng của cá được nuôi trong bể màu trắng và xanh hay bể màu tím và cam (P > 0,05). 

Xu hướng kết quả tương tự cũng được bắt gặp với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng đặc trưng về khối 

lượng (SGRW). Trong đó, cá được nuôi trong bể màu trắng và xanh cùng đạt kết quả cao nhất, 

tiếp theo là bể màu tím và cam, và thấp nhất ở bể màu trong (P < 0,05; Hình 1). 

Như vậy, những phát hiện trong nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng màu sắc bể nuôi có tác động 

lớn đến các thông số tăng trưởng của cá khoang cổ nemo, cả về chiều dài và khối lượng, và bể 

màu trắng và xanh là thích hợp nhất cho sự phát triển của loài cá cảnh biển này. 

3.1.2. Hệ số phân đàn, hệ số điều kiện và tỷ lệ sống 

Ảnh hưởng của màu sắc bể nuôi lên các thông số trạng thái cơ thể cá (CVL, CVW, CF) và tỷ lệ 

sống (SR) của cá nemo được minh họa trên Hình 2. Kết quả phân tích cho thấy màu sắc bể nuôi 

có tác động lớn đến hệ số biến thiên về chiều dài và khối lượng cũng như hệ số điều kiện của cá 

khoang cổ nemo. Cụ thể, cá được nuôi trong bể màu đen đạt chỉ số CVL thấp hơn so với cá được 

nuôi trong bể màu cam và tím (P < 0,05). Tuy nhiên, chỉ số này không có sự khác biệt giữa cá 

được nuôi trong các bể màu đen, cam và tím so với các bể màu trắng, trong và xanh (P > 0,05). 

Cá được nuôi trong bể màu xanh đạt được chỉ số CVW nhỏ hơn đáng kể so với cá được nuôi trong 

các bể màu trắng, tím và cam (P < 0,05; Hình 2). 

 
Hình 2. Hệ số phân đàn, điều kiện và tỷ lệ sống của cá được nuôi trong các bể có màu sắc khác nhau 

(Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05). 

Bên cạnh đó, hệ số điều kiện của cá nuôi trong bể trắng cao hơn so với cá được nuôi trong bể 

trong, cam và đen (P < 0,05). Không có sự khác biệt thống kê về chỉ số CF của cá được nuôi 

trong bể tím và xanh so với các bể trắng, cam và đen (P > 0,05). Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi phát hiện ra rằng tỷ lệ sống của cá không bị tác động bởi màu sắc bể nuôi. Các 

quan sát trong quá trình thí nghiệm cho thấy cá khoang cổ nemo thể hiện khả năng thích nghi cao 

và đạt tỷ lệ sống dao động từ 91,1 - 97,8% (P > 0,05; Hình 2). 

3.1.3. Hiệu quả sử dụng thức ăn 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của màu bể nuôi lên khả năng sử dụng thức ăn của cá khoang 

cổ nemo được minh họa trên Hình 3. Những kết quả thu được của chúng tôi cho thấy cá được 

nuôi trong bể màu tím có tỷ lệ thức ăn ăn vào cao hơn so với cá được nuôi ở bể trong, 1,75 ± 0,05 

%/ngày so với 1,56 ± 0,05 %/ngày (P < 0,05). Mặc dù vậy, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ 

lệ thức ăn ăn vào (FR) đối với cá được nuôi trong các bể cam, đen, trắng và xanh, dao động từ 
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1,69 - 1,72 %/ngày (P > 0,05, Hình 3).  

 
Hình 3. Hiệu quả sử dụng thức ăn của cá khoang cổ nemo được nuôi trong các bể có màu sắc khác nhau 

(Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05). 

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng màu sắc của bể nuôi có tác động lớn đến các chỉ tiêu đánh 

giá khả năng sử dụng thức ăn của cá khoang cổ nemo, bao gồm các hệ số FCR, FER và PER. 

Trong đó, cá được nuôi trong bể trắng và xanh đạt kết quả tốt nhất với FCR là 1,62 ± 0,02 và 

1,66 ± 0,05, FER là 61,65 ± 0,76% và 60,19 ± 1,65%, và PER là 112,0 ± 1,53% và 109,3 ± 

2,91%, trong khi đó, cá được nuôi ở bể trong đạt kết quả kém nhất với FCR là 2,01 ± 0,02, FER 

là 49,88 ± 0,49% và PER là 90,7 ± 0,67% (P < 0,05; Hình 3). Cá được nuôi trong bể màu tím và 

cam đạt giá trị trung bình về các chỉ số này. Các phát hiện trong nghiên cứu hiện tại khẳng định 

rằng màu sắc của bể nuôi có tác động lớn đến khả năng sử dụng thức ăn của cá nemo, và bể màu 

trắng và xanh là lựa chọn thích hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn ở loài cá này. 

3.2. Thảo luận 

Dữ liệu thu được trong nghiên cứu hiện tại cho thấy màu sắc của bể nuôi có tác động lớn đến 

kết quả nuôi cá nemo. Cá được nuôi trong bể trắng và xanh đều đạt các thông số TL, BW, SGRL, 

SGRW, FCR, FER, và PER tốt hơn so với cá được nuôi trong các màu bể khác (P < 0,05). Bên 

cạnh đó, các chỉ tiêu trạng thái cơ thể khác như CVL, CVW và CF của cá được nuôi ở bể trắng và 

xanh cũng thuộc nhóm tốt hơn so với các màu bể còn lại (P < 0,05). Những phát hiện này đã chỉ 

ra rằng màu trắng và xanh là những màu phù hợp nhất cho nuôi cá nemo. Kết quả thu được của 

chúng tôi cũng tương tự với một số báo cáo được công bố trước đây. Đáng chú ý, khi tổng hợp 

kết quả từ hàng chục nghiên cứu về ảnh hưởng của màu bể lên kết quả ương nuôi từ giai đoạn 

giống ở nhiều họ cá, McLean (2021) nhận thấy rằng các thông số sinh trưởng và khả năng sử 

dụng thức ăn của cá thể hiện sự vượt trội khi chúng được nuôi trong bể màu trắng và xanh so với 

các màu bể khác [8]. Nguyên nhân của sự khác biệt này có thể là do màu trắng và xanh có những 

ảnh hưởng tích cực đến hành vi, trạng thái sinh lý và tập tính ăn mồi của cá. Bể màu trắng và 

xanh có thể mang lại độ tương phản trực quan tốt hơn giúp cá phân biệt dễ dàng giữa môi trường 

sống và thức ăn mà chúng sử dụng [8]. Điều này thúc đẩy lượng thức ăn cá ăn vào và chuyển đổi 

thành sinh khối cơ thể tốt hơn, nhờ đó, tốc độ tăng trưởng của cá cũng cao hơn. Ngoài ra, màu 

xanh có sự tương đồng cao với môi trường sống tự nhiên của các loài cá rạn như cá nemo nơi có 

thành phần loài san hô, hải quỳ đa dạng và nhiều màu sắc, với màu xanh thường là màu chiếm ưu 

thế [16], [17]. Điều này có thể mang lại những tác động tích cực lên đời sống của cá, qua đó, góp 

phần nâng cao các thông số sinh trưởng và sức khỏe tổng thể của cá nói chung. 

Tuy nhiên, tác động cụ thể của màu sắc bể nuôi ở nhiều loài cá có thể có những khác biệt nhất 
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định. Ví dụ, một số nghiên cứu nhận thấy bể màu be (beige) hay màu vàng thúc đẩy sự tăng 

trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở cá hồi vân (Onchorhyncus mykiss) và cá mú (Epinephelus 

akaara) [18], [19]. Ngay cả màu trắng, một số nghiên cứu lại phát hiện thấy màu này làm giảm 

tốc độ tăng trưởng ở cá chẽm (Lates calcarifer) và khả năng ăn mồi ở cá mú chấm cam 

(Epinephelus coioides) [20], [21]. Trong khi đó, cá hồi vân lại thể hiện tốc độ tăng trưởng nhanh 

hơn đi kèm hệ số FCR thấp hơn khi được nuôi trong các bể màu đen [22]. Đáng chú ý, một số 

loài cá lại không ghi nhận bất kỳ tác động đáng kể nào của màu bể lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và 

hiệu quả sử dụng thức ăn, ví dụ cá rô phi (Oreochromis niloticus), cá bơn (Paralichthys 

dentatus), cá nóc hổ (Takifugu rubripes) hay cá ngựa (Hippocampus abdominalis) [23]-[25]. 

Những phân tích kể trên đã khẳng định thêm rằng tác động của màu sắc bể nuôi lên cá có sự khác 

biệt theo loài, giai đoạn phát triển và việc nghiên cứu, lựa chọn màu sắc tối ưu với từng loài, 

thậm chí là giai đoạn cụ thể, đi kèm với các điều kiện khác là hết sức cần thiết nhằm tối ưu hóa 

hiệu quả ương, nuôi.  

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ sống của cá nemo không bị tác động bởi màu sắc của bể nuôi. Cá 

có khả năng thích nghi với các điều kiện màu sắc bể khác nhau và có tỷ lệ sống cao từ 91,10 - 

97,77%. Mặc dù tỷ lệ cắn nhau và hao hụt diễn ra mạnh hơn ở cá được nuôi ở bể màu cam nhưng 

kết quả phân tích phương sai không thể hiện sự khác biệt đáng kể (P > 0,05). Điều này cho thấy, 

cá nemo có khả năng sống sót và thích nghi tốt trong nhiều điều kiện màu sắc khác nhau. Một lý 

giải khác cho điều này là do cá khoang cổ được thí nghiệm ở giai đoạn giống (3,3 – 4,0 cm) vốn 

có khả năng thích nghi với điều kiện nuôi tốt hơn nhiều so với giai đoạn ấu trùng. Thực tiễn sản 

xuất giống và nuôi cá khoang cổ cũng cho thấy tỷ lệ sống của chúng từ giai đoạn giống trở đi 

thường đạt rất cao, trên 95% [26]. Các nghiên cứu được tổng hợp bởi McLean (2021) cũng nhận 

thấy tác động của màu bể lên tỷ lệ sống của cá, ở giai đoạn ấu trùng thường rõ rệt và nghiêm 

trọng hơn nhiều so với giai đoạn giống và tiền trưởng thành [8].  

Nghiên cứu này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của màu sắc bể đối với sinh trưởng và phát 

triển của cá khoang cổ nemo; và màu trắng và xanh được xác định là thích hợp nhất đối với loài 

cá này. Những phát hiện của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đối với nghề nuôi cá cảnh biển nói 

chung, đặc biệt là cá khoang cổ nemo vì việc chọn màu bể thích hợp có thể tối ưu hóa được kết 

quả ương nuôi. Mặc dù vậy, nghiên cứu hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Thứ 

nhất, thí nghiệm chỉ đánh giá tác động của màu bể lên cá vào thời điểm cuối, tức là ngày thứ 60 

thay vì các khoảng thời gian ngắn hơn, ví dụ 2 hoặc 3 tuần/lần. Do đó, tác động của màu bể lên 

các chỉ tiêu kể trên theo thời gian vẫn chưa được xác định. Thứ hai, đối với cá cảnh nói chung, 

màu sắc là tiêu chí quan trọng nhất quyết định giá trị và nhu cầu thị trường, tuy nhiên, điều này 

chưa được đề cập trong nghiên cứu này. Thứ ba, màu sắc bể nuôi có thể tác động lớn đến các 

thông số đánh giá mức độ căng thẳng, thành phần và hoạt tính enzyme tiêu hóa, hay hàm lượng 

sắc tố tích lũy... từ đó, có thể ảnh hưởng đến các thông số khác như sinh trưởng, tỷ lệ sống và khả 

năng ăn mồi của cá. Tuy nhiên, các phân tích sâu này chưa được đề cập trong nghiên cứu hiện tại.  

4. Kết luận và kiến nghị 

Màu sắc bể nuôi có ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu tăng trưởng chiều dài, khối lượng 

(TL, BW, SGRL, SGRW), hệ số phân đàn (CVL, CVW), hệ số điều kiện và các chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả sử dụng thức ăn (FI, FCR, FER và PER) của cá khoang cổ nemo (P < 0,05). Nhìn 

chung, cá được nuôi trong các bể màu trắng và xanh đạt kết quả tốt nhất, tiếp theo là các bể màu 

tím và vàng, thấp nhất ở bể màu đen và trong. Tuy nhiên, màu sắc bể nuôi không ảnh hưởng đến 

tỷ lệ sống của cá, dao động từ 91,10 – 97,7% (P > 0,05).  

Các nghiên cứu tiếp theo nên xem xét ảnh hưởng của màu bể lên cá nemo theo thời gian, ví dụ 

các thời điểm 15, 30, 45 và 60 ngày thay vì chỉ ngày thứ 60 như nghiên cứu hiện tại. Đồng thời, 

các chỉ tiêu đánh giá về mức độ căng thẳng, hoạt tính enzyme tiêu hóa và màu sắc của cá cũng 

cần được nghiên cứu, làm rõ để đưa ra cái nhìn toàn diện về tác động của yếu tố này. 
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Lời cảm ơn 

Bài báo được hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất từ Trường Đại học Nha Trang thông qua đề tài 

SV2021-13-09 và Trại sản xuất giống cá cảnh biển Vĩnh Hòa – Nha Trang. Nghiên cứu sinh Trần 

Văn Dũng được tài trợ bởi Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi 

mới sáng tạo Vingroup (VINIF), mã số VINIF.2022.TS024. Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu 

sắc tới các đơn vị kể trên đã hỗ trợ hoàn thiện nghiên cứu này. 
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